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I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực
- Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt
- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực tự học
- Năng lực thực nghiệm
- Năng lực kiến thức sinh học
- Năng lực nghiên cứu khoa học
2. Về phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 
- Đề kiểm tra, ma trận đề, đáp án và biểu điểm.
2. Học sinh
- Bút, giấy nháp…
III. TIẾN HÀNH KIỂM TRA: 
A. MA TRẬN ĐỀ

	
Chủ đề
	Nội dung kiến thức
	MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ
	Tổng số ý/câu
	Điểm số

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	


Chủ đề 8. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng

	- Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật
	
	1
0,25
	
	1
0,25
	
	
	
	
	
	
2
	
0,5

	
	-Trao đổi nước và dinh dưỡng ở động vật
	1
1,0
	1
0,25
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1,25

	
Chủ đề 9. Cảm ứng ở sinh
vật
	-Khái quát về cảm ứng và cảm ứng ở thực vật

	
	
2
0,5

	
	1
0,25
	
	1
0,25
	
	
	
	4
	1,0

	
	- Cảm ứng ở động vật
	
	1
0,25
	
	2
0,5
	
	1
0,25
	
	
	
	4
	1,0

	





Chủ đề 10. Sinh trưởng và
phát triển ở sinh vật
	- Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
	1ý
0,75
	1
0,25
	1ý
1,75
	1
0,25
	
	
	
	
	1
	2
	3,0

	
	-Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
	
	2
0,5
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,5

	
	-Sinh trưởng và phát triển ở động vật
	
	1
0,25
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,25

	


Chủ đề 11. Sinh sản ở sinh
vật.
	- Khái quát về sinh sản vô tính và  sinh sản ở sinh vật
	
	
	
	
	1
1,5
	
	
	
	1
	
	1,5

	
	- Sinh sản hữu tính ở sinh vật
	
	
	
	
	
	
	1
1,0
	
	1
	
	1,0

	Tổng số ý/câu
	
	1c
1ý
	9c
	1ý
	5c
	1c
	2c
	1c
	0
	4c
	16c
	10.00

	Điểm số
	
	1.75
	2.25
	1.75
	1.25
	1.5
	0.5
	1.0
	0
	6.0
	4.0
	10

	%  điểm số 
	
	40%
	30%
	20%
	10%
	60%
	40%
	100%



- Thời gian làm bài: 60 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận).
- Cấu trúc: Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
- Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm, (gồm 16 câu hỏi: nhận biết: 9 câu, thông hiểu: 
5 câu, vận dụng: 2 câu, mỗi câu 0,25 điểm)
- Phần tự luận: 6,0 điểm (Nhận biết: 1,75 điểm; Thông hiểu: 1,75  điểm; Vận dụng: 1,5 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm).


B. BẢN ĐẶC TẢ
	
Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)
	TL
(câu)
	TN
(câu)

	Chủ đề 8: Trao đổi chất và chuyển hóa ở sinh vật
	
	
	
	

	- Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật
	
Nhận biết
	- Nêu được vai trò thoát hơi nước ở lá và hoạt động đóng mở khí khổng trong quá trình thoát hơi nước
- Nêu được một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quá trình trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật. 

	
	
1
	
	
C1

	
	
Thông hiểu
	- Mô tả được quá trình trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật

	
	
1
	
	
C2

	-Trao đổi nước và dinh dưỡng ở động vật
	Nhận biết
	- Nêu được vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể động vật
	1
	1
	C18
	C4

	
	
Thông hiểu
	- Mô tả được quá trình vận chuyển các chất ở động vật (thông qua quan sát tranh, ảnh, mô hình, học liệu điện tử), lấy ví dụ cụ thể ở hai vòng tuần hoàn ở người.
	
	
1
	
	
C5

	Chủ đề 9: Cảm ứng ở sinh vật
	
	
	
	

	- Khái quát về cảm ứng và cảm ứng ở thực vật
	
Nhận biết
	- Phát biểu được khái niệm cảm ứng ở sinh vật. 
- Nêu được vai trò cảm ứng đối với thực vật.
	
	
2
	
	
C6, C9

	
	
Thông hiểu
	- Lấy được ví dụ về các hiện tượng cảm ứng ở sinh vật (ở thực vật và động vật).
- Trình bày được cách làm thí nghiệm chứng minh tính cảm ứng ở thực vật.
	
	
1
	
	
C8

	
	Vận dụng
	- Vận dụng được các kiến thức cảm ứng vào giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn (trồng trọt).
	
	1
	
	C7

	- Tập tính ở động vật
	Nhận biết
	- Nêu được khái niệm tập tính đối với động vật.
	
	1
	
	C16

	
	Thông hiểu
	- Phân tích một số tập tính của động vật.
	
	2

	
	C10, C11

	
	Vận dụng
	- Vận dụng được các kiến thức giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn (ví dụ trong học tập, chăn nuôi…).
	
	1
	
	C12

	Chủ đề 10: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
	
	
	
	

	- Khái quát về sinh trưởng, phát triển ở sinh vật
	
Nhận biết
	- Phát biểu được khái niệm sinh trưởng và phát triển ở sinh vật. 
	

1/2
	
	

C17
	


	
	
Thông hiểu
	- Phân tích được mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển.
	

1/2

	

1
	

C17

	

C14

	-Sinh trưởng, phát triển ở thực vật
	
Nhận biết

	- Dựa vào hình vẽ vòng đời của một thực vật, trình bày được các giai đoạn sinh trưởng phát triển của thực vật đó.
- Nêu được đặc điểm mô phân sinh.
	








	
2
	
	
C15,
C3

	-Sinh trưởng và phát triển ở động vật
	

Thông hiểu
	- Hiểu được vòng đời một số loài sinh trưởng và phát triển.
	
	

1
	
	

C13

	Chủ đề 11: Sinh sản ở sinh vật
	
	
	
	

	- Khái quát về sinh sản vô tính và  sinh sản ở sinh vật

	


Vận dụng
	- Vận dụng được những hiểu biết về sinh sản vô tính trong thực tiễn đời sống  như giâm, chiết, ghép… từ đó nêu cách thực hiện hiệu quả.
	



1
	
	
	



C19

	- Sinh sản hữu tính ở sinh vật
	
Vận dụng cao

	- Vận dụng được những hiểu biết về sinh sản hữu tính trong thực tiễn đời sống và chăn nuôi (thụ phấn nhân tạo, điều khiển số con, giới tính). Giải thích được nguyên nhân suy giảm và phải bảo vệ một số loài côn trùng thụ phấn cho cây.
	
1
	
	
	
C20



